
Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

A

B

I.

1
RC 214 tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn

Hạng mục 8: Cải tạo đường 

dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha 

và tăng công suất trạm biến 

áp Thọ Sơn 215 từ 

1x50KVA lên III-160KVA

Từ 07h 30 phút ngày

02/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 02/06/2026

không
07h 30 phút ngày

05/06/2026

16h 30 phút ngày 

05/06/2026
Không Không

2

MC 476 cấp nguồn cho 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn.

Hạng mục 7: Cải tạo đường 

dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha 

và tăng công suất trạm biến 

áp Vườn Điều Huyện Uỷ 36 

từ 2x50KVA lên III-

160KVA

Từ 07h 30 phút ngày

05/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 05/06/2026

không
07h 30 phút ngày

05/06/2026

16h 30 phút ngày 

05/06/2026
Không Không

3

MC 476 cấp nguồn cho 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn.

 Di dời đường dây trung hạ 

áp từ trụ 06B đến trụ 72B 

NR Đồng Nai tuyến 477 Bù 

Đăng ( các vị trí trụ nằm đồi 

cao, Móng trụ bị sạt lở có 

nguy cơ ngả trụ ) sử dụng lại 

372,6m dây hiện hữu 

3ACX240+3AC70/AC120m

m2, xem trên BVMB

Từ 07h 30 phút ngày

05/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 05/06/2026

không
07h 30 phút ngày

05/06/2026

16h 30 phút ngày 

05/06/2026
Không Không

PHỤ LỤC

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 06 năm 2026

(Đính kèm Công văn số:       /PCĐN-ĐĐ ngày     /5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

LƯỚI ĐIỆN 110KV: Không có KHBDSC lưới điện thuộc quyền điều khiển.

LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN

ĐIỆN LỰC BÙ ĐĂNG:



2

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

4

MC 476 cấp nguồn cho 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn.

 Di dời thay dây lưới trung 

áp từ trụ 02B đến trụ 15B 

NR Bùi Nhùi tuyến 477 Bù 

Đăng, chiều dài đơn tuyến 

169,3m ( Các vị trí trụ nằm 

trong đất nhà dân, ý kiến cử 

tri di dời trụ điện ).

Từ 07h 30 phút ngày

05/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 05/06/2026

không
07h 30 phút ngày

05/06/2026

16h 30 phút ngày 

05/06/2026
Không Không

5

MC 476 cấp nguồn cho 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn.

 Hạng mục 7: Cải tạo đường 

dây trung hạ áp từ 1 pha lên 

3 pha nhánh rẽ Sa Rây tuyến 

477 Bù Đăng và tăng công 

suất trạm biến áp Sa Rây 05 

từ 1x50KVA lên thành III-

160KVA.

Từ 07h 30 phút ngày

05/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 05/06/2026

không
07h 30 phút ngày

05/06/2026

16h 30 phút ngày 

05/06/2026
Không Không

6

LBFCO trụ 01 Nr. Thủy 

Văn 159/01 tuyến 477 Bù 

Đăng - Thọ Sơn

 Hạng mục 1: Tăng công 

suất trạm biến áp từ 

1x25KVA lên 2x25KVA và 

xây dựng mới đường dây hạ 

áp thuộc trạm biến áp Thủy 

Văn 34 

Từ 07h 30 phút ngày

09/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 09/06/2026

không
Từ 07h 30 phút 

ngày 09/06/2026

 16h 30 phút ngày  

09/06/2026
Không Không

II.

1

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Bùi Đạo 

05 trụ 121/05 tuyến 474 

Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 02/6/2026 đến 8h40 

phút ngày 02/6/2026

không
8h00 phút ngày

 02/6/2026

8h40 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

2

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Tân Lập 

132/05 trụ 132/05 tuyến 474 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 02/6/2026 đến 9h30 

phút ngày 02/6/2026

không
8h50 phút ngày

 02/6/2026

9h30 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

ĐIỆN LỰC BÙ ĐỐP: 



3

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

3

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Tân Bình 

12 trụ 140/12 tuyến 474 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 02/6/2026 đến 10h20 

phút ngày 02/6/2026

không
9h40 phút ngày

 02/6/2026

10h20 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

4

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Tân 

Thành 186 trụ 186 tuyến 

474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 02/6/2026 đến 11h10 

phút ngày 02/6/2026

không
10h30 phút ngày

 02/6/2026

11h10 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

5

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Tân Lợi 

12B trụ 143/48/12B tuyến 

474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 02/6/2026 đến 13h40 

phút ngày 02/6/2026

không
13h00 phút ngày

 02/6/2026

13h40 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

6

Cắt MCCB, cắt 03FCO, 

tháo hotline TBA Tân 

Thành 139/01 trụ 139/01 

tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 02/6/2026 đến 14h30 

phút ngày 02/6/2026

không
13h50 phút ngày

 02/6/2026

14h30 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

7

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Bàu Linh 

34 trụ 86/34 tuyến 474 Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 02/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 02/6/2026

không
14h40 phút ngày

 02/6/2026

15h20 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

8

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Tổ 5 Ấp 

Sóc Nê 05 trụ 73/30B/05 

tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 02/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 02/6/2026

không
15h30 phút ngày

 02/6/2026

16h10 phút ngày 

02/6/2026
Không Không

9

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Đồng 

Ruộng 18 trụ 73/26B/18 

tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 05/6/2026 đến 8h40 

phút ngày 05/6/2026

không
8h00 phút ngày

 05/6/2026

8h40 phút ngày 

05/6/2026
Không Không



4

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

10

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Tân An 

23 trụ 57/23 tuyến 474 Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 05/6/2026 đến 9h30 

phút ngày 05/6/2026

không
8h50 phút ngày

 05/6/2026

9h30 phút ngày 

05/6/2026
Không Không

11

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA K8-48 trụ 

36/48 tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 05/6/2026 đến 10h20 

phút ngày 05/6/2026

không
9h40 phút ngày

 05/6/2026

10h20 phút ngày 

05/6/2026
Không Không

12

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Mỹ Lệ 08 

trụ 18/08 tuyến 474 Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 05/6/2026 đến 11h10 

phút ngày 05/6/2026

không
10h30 phút ngày

 05/6/2026

11h10 phút ngày 

05/6/2026
Không Không

13

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Thanh 

Hòa 04 trụ 04 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 05/6/2026 đến 13h40 

phút ngày 05/6/2026

không
13h00 phút ngày

 05/6/2026

13h40 phút ngày 

05/6/2026
Không Không

14

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Thanh 

Hòa 61/01 trụ 61/01 tuyến 

472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 05/6/2026 đến 14h30 

phút ngày 05/6/2026

không
13h50 phút ngày

 05/6/2026

14h30 phút ngày 

05/6/2026
Không Không

15

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Xóm Bến 

Tre 08 trụ 62/10B/08 tuyến 

472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 05/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 05/6/2026

không
14h40 phút ngày

 05/6/2026

15h20 phút ngày 

05/6/2026
Không Không

16

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Ấp 7 

Thiện Hưng 07 trụ 62/30/07 

tuyến 472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 05/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 05/6/2026

không
15h30 phút ngày

 05/6/2026

16h10 phút ngày 

05/6/2026
Không Không



5

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

17

Cắt MCCB, cắt 03FCO, 

tháo hotline TBA Lâm 

Trường 16 trụ 210/16 tuyến 

472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 08/6/2026 đến 8h40 

phút ngày 08/6/2026

không
8h00 phút ngày

 08/6/2026

8h40 phút ngày 

08/6/2026
Không Không

18

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Biên Giới 

01 trụ 210/15/01 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 08/6/2026 đến 9h30 

phút ngày 08/6/2026

không
8h50 phút ngày

 08/6/2026

9h30 phút ngày 

08/6/2026
Không Không

19

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Biên Giới 

16 trụ 210/15/16 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 08/6/2026 đến 10h20 

phút ngày 08/6/2026

không
9h40 phút ngày

 08/6/2026

10h20 phút ngày 

08/6/2026
Không Không

20

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Biên Giới 

34 trụ 210/15/34 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 08/6/2026 đến 11h10 

phút ngày 08/6/2026

không
10h30 phút ngày

 08/6/2026

11h10 phút ngày 

08/6/2026
Không Không

21

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Trinh Sát 

22 trụ 132/22 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 08/6/2026 đến 13h40 

phút ngày 08/6/2026

không
13h00 phút ngày

 08/6/2026

13h40 phút ngày 

08/6/2026
Không Không

22

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Hầm Đất 

11 trụ 146/11 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 08/6/2026 đến 14h30 

phút ngày 08/6/2026

không
13h50 phút ngày

 08/6/2026

14h30 phút ngày 

08/6/2026
Không Không

23

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Phước 

Tiến 19 trụ 123/19 tuyến 

472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 08/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 08/6/2026

không
14h40 phút ngày

 08/6/2026

15h20 phút ngày 

08/6/2026
Không Không



6

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

24

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Vườn Mít 

11 trụ 95/42/30/11 tuyến 

472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 08/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 08/6/2026

không
15h30 phút ngày

 08/6/2026

16h10 phút ngày 

08/6/2026
Không Không

25

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Trường 

Cấp 3-03 trụ 59/03 tuyến 

472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 11/6/2026 đến 8h40 

phút ngày 11/6/2026

không
8h00 phút ngày

 11/6/2026

8h40 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

26

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Thôn 1 

Thiện Hưng 60/02 trụ 

93/60/02 tuyến 472 Hoàng 

Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 11/6/2026 đến 9h30 

phút ngày 11/6/2026

không
8h50 phút ngày

 11/6/2026

9h30 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

27

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Thôn 1 

Thiện Hưng 66 trụ 93/66 

tuyến 472 Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 11/6/2026 đến 10h20 

phút ngày 11/6/2026

không
9h40 phút ngày

 11/6/2026

10h20 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

28

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Đội 1 

Trung Đoàn 717-04 trụ 93-

69/04 tuyến 472 Hoàng 

Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 11/6/2026 đến 11h10 

phút ngày 11/6/2026

không
10h30 phút ngày

 11/6/2026

11h10 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

29

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Đất Đỏ 

06 trụ 95/18B/06 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 11/6/2026 đến 13h40 

phút ngày 11/6/2026

không
13h00 phút ngày

 11/6/2026

13h40 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

30

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Đất Đỏ 

10 trụ 95/18B/10 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 11/6/2026 đến 14h30 

phút ngày 11/6/2026

không
13h50 phút ngày

 11/6/2026

14h30 phút ngày 

11/6/2026
Không Không



7

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

31

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Thiện 

Hưng 82 trụ 82 tuyến 472 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 11/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 11/6/2026

không
14h40 phút ngày

 11/6/2026

15h20 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

32

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Ấp 4 

Thanh Hòa 22 trụ 185/22 

tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 11/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 11/6/2026

không
15h30 phút ngày

 11/6/2026

16h10 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

33

Các TBA: Cầu Nhỏ 20 trụ 

293/20, Cầu Nhỏ 39 trụ 

293/39, Suối Đĩa 04 trụ 

293/39/04, Cầu Nhỏ 58 trụ 

293/58, Cầu Nhỏ 71 trụ 

293/71 tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose và phát quang cao áp

Từ 07h30 phút ngày

 16/6/2026 đến 16h30 

phút ngày 16/6/2026

không
07h30 phút ngày

 16/6/2026

16h30 phút ngày 

16/6/2026
Không Không

34

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline, nối đất hạ áp 

tại TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 

293/04 tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 16/6/2026 đến 14h30 

phút ngày 16/6/2026

không
13h50 phút ngày

 16/6/2026

14h30 phút ngày 

16/6/2026
Không Không

35

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Đội 2 Đa 

Kia 10 trụ 298/10 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 16/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 16/6/2026

không
14h40 phút ngày

 16/6/2026

15h20 phút ngày 

16/6/2026
Không Không

36

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Đội 7 Đa 

Kia 05 tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 16/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 16/6/2026

không
15h30 phút ngày

 16/6/2026

16h10 phút ngày 

16/6/2026
Không Không



8

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

37

các TBA: Thôn 10 Long 

Bình 12 trụ 413/116/74/12, 

Thôn 10 Long Bình 38 trụ 

413/116/74/38, Thôn 10 

Long Bình 64 trụ 

413/116/74/64, Thôn 10 

Long Bình 88 trụ 

413/116/74/88, Thôn 8 

Long Bình 11 trụ 

413/116/63/11 tuyến 478 

Đa Kia

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose và phát quang cao áp

Từ 8h00 phút ngày

 19/6/2026 đến 16h30 

phút ngày 19/6/2026

không
8h00 phút ngày

 19/6/2026

16h30 phút ngày 

19/6/2026
Không

Cắt 01LBFCO trụ 

413/116/74/01 

nhánh rẽ Thôn 10 

Long Bình trụ 

413/116/74 tuyến 

478 Đa Kia.

38

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Thôn 5 

Long Bình 41 trụ 

413/116/82/41 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 19/6/2026 đến 14h30 

phút ngày 19/6/2026

không
13h50 phút ngày

 19/6/2026

14h30 phút ngày 

19/6/2026
Không Không

39

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Hà Bắc 

63 trụ 413/116/63 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 19/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 19/6/2026

không
14h40 phút ngày

 19/6/2026

15h20 phút ngày 

19/6/2026
Không Không

40

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Hà Bắc 

44 trụ 413/116/44 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 19/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 19/6/2026

không
15h30 phút ngày

 19/6/2026

16h10 phút ngày 

19/6/2026
Không Không



9

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

41

các TBA: Ấp 9 Thanh 10 

trụ 81/34/10, Ấp 9 Thanh 

21 trụ 81/34/21, Ấp 9 

Thanh Hòa 41 trụ 81/34/41, 

Ấp 9 Thanh 51 trụ 

81/34/51, Ấp 9 Thanh 62 

trụ 81/34/62, Ấp 9 Thanh 

77 trụ 81/34/77 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose và phát quang cao áp

Từ 07h30 phút ngày

 23/6/2026 đến 16h30 

phút ngày 23/6/2026

không
07h30 phút ngày

 23/6/2026

16h30 phút ngày 

23/6/2026
Không

Cắt 01LBFCO trụ 

81/34/01 nhánh rẽ 

Ấp 9 Thanh Hòa 

trụ 81/34 tuyến 

478 Đa Kia.

42

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA BOT 02 

trụ 246/02 tuyến 478 Đa 

Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 23/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 23/6/2026

không
14h40 phút ngày

 23/6/2026

15h20 phút ngày 

23/6/2026
Không Không

43

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA BOT 08B 

trụ 246/08B tuyến 478 Đa 

Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 23/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 23/6/2026

không
15h30 phút ngày

 23/6/2026

16h10 phút ngày 

23/6/2026
Không Không

44

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA BOT 39 

trụ 246/39 tuyến 478 Đa 

Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 25/6/2026 đến 8h40 

phút ngày 25/6/2026

không
8h00 phút ngày

 25/6/2026

8h40 phút ngày 

25/6/2026
Không Không

45

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Bình Tiến 

07 trụ 321/09//07 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 25/6/2026 đến 9h30 

phút ngày 25/6/2026

không
8h50 phút ngày

 25/6/2026

9h30 phút ngày 

25/6/2026
Không Không

46

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Suối Mơ 

93 trụ 380/10/93 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 25/6/2026 đến 10h20 

phút ngày 25/6/2026

không
9h40 phút ngày

 25/6/2026

10h20 phút ngày 

25/6/2026
Không Không



10

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

47

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Suối Mơ 

101 trụ 380/10/101 tuyến 

478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 25/6/2026 đến 11h10 

phút ngày 25/6/2026

không
10h30 phút ngày

 25/6/2026

11h10 phút ngày 

25/6/2026
Không Không

48

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Đội 3 Đa 

Kia 15 trụ 382/15 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 25/6/2026 đến 13h40 

phút ngày 25/6/2026

không
13h00 phút ngày

 25/6/2026

13h40 phút ngày 

25/6/2026
Không Không

49

Cắt MCCB, cắt 02FCO, 

tháo hotline TBA Đội 3 Đa 

Kia 29 trụ 382/29 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 25/6/2026 đến 14h30 

phút ngày 25/6/2026

không
13h50 phút ngày

 25/6/2026

14h30 phút ngày 

25/6/2026
Không Không

50

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Cứ 04 trụ 

413/38/04 tuyến 478 Đa 

Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 25/6/2026 đến 15h20 

phút ngày 25/6/2026

không
14h40 phút ngày

 25/6/2026

15h20 phút ngày 

25/6/2026
Không Không

51

Cắt MCCB, cắt 01FCO, 

tháo hotline TBA Cứ 16 trụ 

413/38/16 tuyến 478 Đa 

Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 25/6/2026 đến 16h10 

phút ngày 25/6/2026

không
15h30 phút ngày

 25/6/2026

16h10 phút ngày 

25/6/2026
Không Không

III.

1

TBA Thanh Tuấn 11 trụ 11

nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến

474 Lộc Ninh – An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 08h00 phút ngày

 22/06/2026 đến 09h00 

phút ngày 22/06/2026

không
08h00 phút ngày

22/06/2026 

09h00 phút ngày

22/06/2026
Không Không

2

TBA Thanh Hưng 16 trụ 16

nhánh rẽ Thanh Hưng tuyến

474 Lộc Ninh – An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 09h10 phút ngày

  22/06/2026 đến 10h00 

phút ngày 22/06/2026

không
09h10 phút ngày

 22/06/2026 

10h00 phút ngày

 22/06/2026
Không Không

ĐIỆN LỰC BÌNH LONG:



11

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

3

TBA Thanh Tuấn 39B trụ

39B nhánh rẽ Thanh Tuấn

tuyến 474 Lộc Ninh – An

Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 10h100 phút ngày

 22/06/2026 đến 10h00 

phút ngày 22/06/2026

không
10h10 phút ngày

  22/06/2026

11h00 phút ngày

 22/06/2026
Không Không

4

TBA Thanh Kiều 6/12 trụ

12 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh

kiều tuyến 471 Lộc Ninh –

Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 11h10 phút ngày

  22/06/2026 đến 12h00 

phút ngày  22/06/2026

không
11h10 phút ngày

 22/06/2026

12h00 phút ngày

 22/06/2026 
Không Không

5

TBA Thanh Kiều 6/33 trụ

33 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh

kiều tuyến 471 Lộc Ninh –

Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 22h00 phút ngày

 22/06/2026 đến 22h45 

phút ngày 22/06/2026

không
22h00 phút ngày

  22/06/2026

22h45 phút ngày

 22/06/2026
Không Không

6

TBA Thanh Kiều 08 trụ 08

nhánh rẽ NMXM Bình

Phước tuyến 471 Lộc Ninh

– Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 14h00 phút ngày

  22/06/2026 đến 14h45 

phút ngày  22/06/2026

không
14h00 phút ngày

  22/06/2026

14h45 phút ngày

 22/06/2026
Không Không

7

TBA Thanh Kiều 16 trụ 16

nhánh rẽ NMXM Bình

Phước tuyến 471 Lộc Ninh

– Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 15h00 phút ngày

  22/06/2026 đến 15h45 

phút ngày  22/06/2026

không
15h00 phút ngày

  22/06/2026 

15h45 phút ngày

 22/06/2026 
Không Không

8

TBA Thanh Kiều 16 trụ 16

nhánh rẽ NMXM Bình

Phước tuyến 471 Lộc Ninh

– Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 15h50 phút ngày

  22/06/2026 đến 15h45 

phút ngày 22/06/2027

không
15h50 phút ngày

  22/06/2026 

16h30 phút ngày

 22/06/2026
Không Không

IV. ĐIỆN LỰC BÙ GIA MẬP:



12

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

1

Phân đoạn 246 trụ 246 

tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ 

Recloser 280 hiện hữu cũ. 

Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ 

Recloser tại vị trí trụ 280 

tuyến 475 Bù Gia Mập.

- Xử lý vị trí nguy hiểm: Di 

dời, gia cố lưới điện trung áp 

3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 

254 tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Từ 07h30 phút ngày

 04/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 04/06/2026

không
07h30 phút ngày

 04/06/2026 

16h30 phút ngày

 04/06/2026
Không Không

2

Nhánh rẽ Thôn 8 trụ 

632/101/09 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất trạm biến 

Đắk Á 06/01 từ 1x25kVA 

lên 2x25kVA; Thôn 8-77 từ 

1x25kVA lên 2x25kVA

Từ 07h30 phút ngày

 16/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 16/06/2026

không
07h30 phút ngày

 16/06/2026 

16h30 phút ngày

 16/06/2026
Không Không

3

Nhánh rẽ Hai Căn trụ 

218/02 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đắk Ơ

- Cải tạo đường dây trung áp 

từ 1P thành 3P

- Di dời TBA Hai Căn 48, 

Hai Căn 67 về tâm phụ tải

Từ 07h30 phút ngày

 18/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 18/06/2026

không
07h30 phút ngày

 18/06/2026 

16h30 phút ngày

 18/06/2026
Không Không

4

TBA Đắk Ơ 586 trụ 586 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đắk Ơ

Tăng công suất TBA Đăk Ơ 

586 từ 1x50kVA lên thành 

100kVA đồng thời di dời về 

trụ 586/02, tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Từ 07h30 phút ngày

 23/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 23/06/2026

không
07h30 phút ngày

 23/06/2026 

16h30 phút ngày

 23/06/2026
Không Không

5

Nhánh rẽ Đắk Ơ 645 trụ 

645 tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đắk Ơ

Tháo gỡ di dời trạm biến áp 

1x50kVA Đăk Ơ 645/04 về 

trụ 645/17, tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Từ 07h30 phút ngày

 23/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 23/06/2026

không
07h30 phút ngày

 23/06/2026 

16h30 phút ngày

 23/06/2026
Không Không
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Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

6

TBA Đắk Ơ 645 trụ 645 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đắk Ơ

Tăng công suất TBA Đăk Ơ 

645 từ 1x50kVA lên thành 

100kVA

Từ 07h30 phút ngày

 23/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 23/06/2026

không
07h30 phút ngày

 23/06/2026 

16h30 phút ngày

 23/06/2026
Không Không

7

Nhánh rẽ Suối Đá Đắk U 

trụ 425 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đắk Ơ

Di dời TBA 1x50kVA Suối 

Đá Đắk U 21 từ trụ 444/21 

về trụ 444/30, tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Từ 07h30 phút ngày

 25/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 25/06/2026

không
07h30 phút ngày

 25/06/2026 

16h30 phút ngày

 25/06/2026

Đã đăng ký tháng 

5 nhưng chưa 

thực hiện do chưa 

đủ vật tư

Không

8

Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 

595/01A tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất trạm biến 

từ Thôn 6-32 từ 1x50kVA 

lên 2x50kVA; Thôn 6-4 từ 

2x37,5kVA lên 3x37,5kVA 

- Cải tạo đường dây trung áp 

12,7kV từ 1 pha lên 3 pha

Từ 07h30 phút ngày

 25/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 25/06/2026

không
07h30 phút ngày

 25/06/2026 

16h30 phút ngày

 25/06/2026

Đăng ký kế hoạch 

năm tháng 7, Đơn 

vị thi công hiệu 

chỉnh kế hoạch 

thi công tháng 06

Không

9

Nhánh rẽ Phú Nghĩa 154/01 

trụ 154/01 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất Phú Nghĩa 

154/01 từ 1x50kVA lên III-

100kVA

- Cải tạo đường dây trung áp 

nhánh rẽ Phú Nghĩa 154 từ 1 

pha lên 3 pha

Từ 07h30 phút ngày

 25/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 25/06/2026

không
07h30 phút ngày

 25/06/2026 

16h30 phút ngày

 25/06/2026

Đăng ký kế hoạch 

năm tháng 7, Đơn 

vị thi công hiệu 

chỉnh kế hoạch 

thi công tháng 06

Không

10

Nhánh rẽ Xóm Chài trụ 

36/125 tuyến 473 Bù Gia 

Mập - Phú Văn

- Cải tạo đường dây trung áp 

nhánh rẽ Xóm Chài

- Tăng công suất TBA Xóm 

Chài từ 2x37,5kVA lên 

thành III-100kVA

Từ 07h30 phút ngày

 29/06/2026 đến 16h30 

phút ngày 29/06/2026

không
07h30 phút ngày

 29/06/2026 

16h30 phút ngày

 29/06/2026
Không Không

V. ĐIỆN LỰC CHƠN THÀNH:



14

Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

1

Cắt 01LBFCO trụ 

91B/05B/01 nhánh rẽ Ấp 

Hiếu Cảm tuyến 472 Chơn 

Thành- Nha Bích

- Thí nghiệm CBM – TBA : 

+TBA Chơn Thành 

91B/5B/5 (1x50kVA).

+TBA Chơn Thành 

91B/5B/34(1x50kVA).

+ TBA Tổ 6 Ấp Hiếu Cảm 

trụ 91B/5B/41/T472CT-NB

Từ 07h30 phút ngày

 10/6/2026 đến 11h30 

phút ngày 10/6/2026

không
 07h30 phút ngày

10/6/2026

11h 30 phút ngày 

10/6/2026
Không Không

2

- Cắt 01FCO trụ 46A/47A 

đầu nhánh rẽ Ấp 2 Thành 

Tâm tuyến 474 Chơn Thành 

– Beesco.

Thí nghiệm CBM – TBA : 

+TBA Thành Tâm Trụ 

46A/47A/17 (1x50kVA).

+TBA Thành tâm 

46A/47A/18/11(1x50kVA).

+ TBA Thành Tâm 

46A/47A/20 (3x50kVA)

Từ 13h00 phút ngày

 10/6/2026 đến 16h30 

phút ngày 10/6/2026

không
 13h00 phút ngày

10/6/2026

16h 30 phút ngày 

10/6/2026
Không Không

3

Cắt 03LBFCO phân đoạn 

21 trụ 92B/06/21 nhánh rẽ 

Đường số 7 tuyến 476 Chơn 

Thành- Thành - Tâm.

- Thí nghiệm CBM – TBA : 

+ TBA Chơn Thành 

92B/6/25 - Đ SỐ 7/T476CT 

(1x50kVA).

+ TBA Chơn Thành 

92B/6/62 ĐSỐ 7/T476CT-

TT (1x50kVA)

Từ 07h30 phút ngày

 11/6/2026 đến 11h30 

phút ngày 11/6/2026

không
 07h30 phút ngày

11/6/2026

11h 30 phút ngày 

11/6/2026
Không Không
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Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

4

Cắt 03LBFCO trụ 

92B/06/01 nhánh rẽ Đường 

số 7 tuyến 476 Chơn Thành- 

Thành - Tâm.

Thí nghiệm CBM – TBA : 

+ TBA Chơn Thành 

92B/6/2/01 - Đ.SỐ 

7/T476CT (2x50kVA).

+ TBA Chơn Thành 

92B/6/5/2 - Đ.SỐ 

7/T476CT(1x50kVA).

+ TBA Chơn Thành 

92B/6/8B - Đ.SỐ 

7/T476CT(2x50kVA).

+ TBA Chơn Thành 

92B/6/19 - Đ SỐ 

7/T476CT(III-160kVA)

Từ 13h00 phút ngày

 11/6/2026 đến 17h00 

phút ngày 11/6/2026

không
 13h00 phút ngày

11/6/2026

17h 00 phút ngày 

11/6/2026
Không Không

VI.

VII.

1

 Tại TBA Cầu 3 Cây 34 trụ 

34 nhánh rẽ Cầu 3 Cây trụ 

74B tuyến 471 Đồng Phú -

Tân An thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

2

Tại trụ 05 nhánh rẽ ấp 9 

Tân Lập trụ 73D tuyến 473 

Đồng Phú -Nam Đồng Phú 

thuộc TBA 110/22kV Đồng 

Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

3

Tại TBA Tân Phú 165A trụ 

165A tuyến 479 Đồng Phú - 

Tân Phú thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

ĐIỆN LỰC ĐỒNG XOÀI: Không có KHBDSC trong tháng

ĐIỆN LỰC ĐỒNG PHÚ:
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Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

4

Tại trụ 13 nhánh rẽ Cầu 3 

Cây trụ 74B tuyến 471 

Đồng Phú -Tân An thuộc 

TBA 110/22kV Đồng Phú..

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

5

Tại TBA Tân Tiến 162/02 

trụ 02 nhánh rẽ công ty Sự 

Thương trụ 87B tuyến 471 

Đồng Phú -Tân An thuộc 

TBA 110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

6

Tại TBA Tân Tiến 54B trụ 

54B tuyến 471 Đồng Phú -

Tân An thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

7

Tại trụ 85B tuyến 471 Đồng 

Phú -Tân An thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

8

Tại TBA Tân Tiến 23B trụ 

23B tuyến 471 Đồng Phú -

Tân An thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

9

Tại TBA An Hòa 11B/08 

trụ 08 nhánh rẽ ấp An Hòa 

trụ 11B tuyến 471 Đồng 

Phú -Tân An thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không
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Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

10

Tại trụ 50A tuyến 479 Đồng 

Phú - Tân Phú thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

03/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 03/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 03/6/2026

 16h 30 phút ngày  

03/6/2026
Không Không

11

 Tại TBA TTHC 6/6 trụ 

06/06 nhánh rẽ TTHC2 trụ 

135A  tuyến 479 Đồng Phú -

Tân Phú 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

12

 Tại trụ 06/20/10 nhánh rẽ 

TTHC2 trụ 135A  tuyến 479 

Đồng Phú -Tân Phú 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

13

 Tại TBA TTHC 06/19 trụ 

06/19 nhánh rẽ TTHC2 trụ 

135A  tuyến 479 Đồng Phú -

Tân Phú 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

14

 Tại trụ 06/11/4 nhánh rẽ 

TTHC2 trụ 135A  tuyến 479 

Đồng Phú -Tân Phú 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

15

 Tại TBA TTHC 09 trụ 09 

nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A  

tuyến 479 Đồng Phú -Tân 

Phú 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

16

 Tại TBA TT 1/4 trụ 04 

nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A  

tuyến 479 Đồng Phú -Tân 

Phú 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không
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Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin 

cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

17

Tại trụ 218B tuyến 471 

Đồng Phú -Tân An thuộc 

TBA 110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

18

Tại TBA Tân Phú 190B trụ 

190B tuyến 471 Đồng Phú -

Tân An thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

19

Tại TBA Tân Tiến 105B  

trụ 105B tuyến 471 Đồng 

Phú -Tân An thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

20

Tại trụ 93A tuyến 479 Đồng 

Phú - Tân Phú thuộc TBA 

110/22kV Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

30/06/2026 đến 16h 30 

phút ngày 30/06/2026

không
Từ 08h 00 phút 

ngày 30/6/2026

 16h 30 phút ngày  

30/6/2026
Không Không

VIII.

IX.

X.

XI.

XII NMTĐ NHỎ: Không có KHBDSC trong tháng

ĐIỆN LỰC HỚN QUẢN: Không có KHBDSC trong tháng

ĐIỆN LỰC PHÚ RIỀNG: Không có KHBDSC trong tháng

ĐIỆN LỰC LỘC NINH: Không có KHBDSC trong tháng

ĐIỆN LỰC PHƯỚC LONG: Không có KHBDSC trong tháng


